
Phụ lục 1 

PHÂN VÙNG TUYỂN SINH VÀO 10 THPT, NĂM HỌC 2024-2025 

 

TT Trường Xã/phường/thị trấn 

 

1 THPT Mường Luân 

Chiềng Sơ 
 

Mường Luân 
 

Luân Giói 
 

Tìa Dình 
 

Tân Lập 
 

2 THPT Trần Can 

Thị Trấn 
 

Na Son 
 

Pu Nhi 
 

Sa Dung (trừ bản Ca Tâu, Sa Dung C) 
 

Keo Lôm 
 

Suối Lư 
 

Phì Nhừ 
 

Nong U và Phình Giàng 
 

3 THPT Mường Nhà 

Pú Hồng 
 

Hẹ Muông 
 

Na Tông 
 

Mường Nhà 
 

Phu Luông 
 

Mường Lói 
 

Núa Ngam (trừ Bản Sai Lương, Pá Ngam, Na Sang 1-2, Pá Bông, Nặm Hẹ 1-2, Ta Lét 1-2, Na Côm) 
 

4 THPT Nà Tấu 

Nà Nhạn 
 

Nà Tấu 
 

Mường Phăng (tổng của trường THCS Võ Nguyên Giáp là 176 HS) 
 

Ngối Cáy  
 

Mường Đăng 
 



TT Trường Xã/phường/thị trấn 

5 THPT Mường Ảng 

Thị Trấn 
 

Ẳng Cang 
 

Ẳng Nưa 
 

Ẳng Tở 
 

Nậm Lịch 
 

Mường Lạn 
 

Ngối Cáy và Mường Đăng 
 

6 THPT Búng Lao 

Búng Lao 
 

Xuân Lao 
 

Mường Lạn 
 

Nặm Lịch 
 

Chiềng Sinh 
 

Chiềng Đông 
 

Nà Sáy 
 

Mường Thín 
 

Khong Hin và Sa Dung 
 

Một số xã lân cận huyện Tuần Giáo 
 

7 THPT Tuần Giáo 

Thị Trấn 
 

Quài Cang 
 

Quài Nưa 
 

Vừ A Dính 
 

Tỏa Tình 
 

Tênh Phông 
 

Khong Hin 
 

Nà Sáy 
 

Mường Thín 
 

Ta Ma 
 

Phình Sáng và Rạng Đông 
 



TT Trường Xã/phường/thị trấn 

8 THCS&THPT Quài Tở 

Quài Tở 
 

Tỏa Tình 
 

Tênh Phông 
 

Chiềng Sinh 
 

Mường Thín 
 

Nà Sáy 
 

Quài Cang 
 

Quài Nưa 
 

Khong Hin 
 

9 THPT Mùn Chung 

Mùn Chung 
 

Mường Mùn 
 

Rạng Đông 
 

Phình Sáng 
 

Tama 
 

Pú Xi 
 

10 THPT Tủa Chùa 

Thị Trấn 
 

Mường Báng 
 

Sính Phình 
 

Trung Thu 
 

Huổi Só (thôn 2) 
 

Nậm Nèn (trừ bản Nậm Nèn 1, 2; Phiêng Đất B) 
 

Huổi Mí (Bản Huổi Mí 1; Lùng Thàng 2) 
 

11 
THCS và THPT Tả Sìn 

Thàng 

Sín Chải 
 

Tả Sìn Thàng 
 

Lao Xả Phình 
 

Tả Phìn và Huổi Só (gồm: Pê Răng Ky, Hồng Ngài, Huổi Lóng) 
 

12 THCS và THPT Quyết Tiến 
Xá Nhè 

 

Mường Đun 
 



TT Trường Xã/phường/thị trấn 

Tủa Thàng  
 

Huổi Só (trừ thôn 2, Pê Răng Ky, Hồng Ngài, Huổi Lóng) 
 

13 THPT thị xã Mường Lay 

Các trường THCS thuộc thị xã Mường Lay  
 

Sá Tổng 
 

Mường Tùng 
 

Mường Anh (trừ Bản Mường Anh 2) 
 

14 THPT Mường Chà 

Thị Trấn 
 

Na Sang 
 

Mường Mươn 
 

Sa Lông 
 

Huổi Lèng 
 

Ma Thì Hồ 
 

Hừa Ngài 
 

Nậm Nèn (Bản Nậm Nèn 1, 2; Phiêng Đất B) 
 

Huổi Mí (trừ Bản Huổi Mí 1, Lùng Thàng 2) 
 

Mường Anh (Bản Mường Anh 2) 
 

15 THPT Chà Cang 

Chà Cang 
 

Chà Nưa 
 

Chà Tở 
 

Nậm Khăn 
 

Nậm Tin 
 

Pa Tần 
 

Na Cô Sa (gồm các Bản Huổi Thủng 1, 2, 3; Na Cô Sa 1, 2, 3, 4; Nậm Chẩn; Pắc A1) 
 

Phìn Hồ 
 

Tân Phong 
 

Quảng Lâm 
 

16 THPT Nậm Pồ 
Nà Bủng 

 

Vàng Đán 
 



TT Trường Xã/phường/thị trấn 

Nậm Nhừ 
 

Nậm Chua 
 

Nà Hỳ 
 

Nà Khoa 
 

Na Cô Sa (trừ Bản Huổi Thủng 1, 2, 3; Na Cô Sa 1, 2, 3, 4; Nậm Chẩn; Pắc A1) 
 

17 THPT Mường Nhé 
Tuyển sinh trong toàn huyện Mường Nhé 

 

Một số xã lân cận huyện Nậm Pồ 
 

18 THPT huyện Điện Biên 

Thanh An 
 

Noong Hẹt 
 

Pom Lót 
 

Sam Mứn 
 

Noong Luống 
 

19 THPT Thanh Chăn 

Thanh Xương 
 

Thanh Yên 
 

Thanh Chăn 
 

Thanh Hưng 
 

Thanh An 
 

Na Ư 
 

Pa Thơm 
 

Núa Ngam (Bản Sai Lương, Pá Ngam, Na Sang 1-2, Pá Bông, Nặm Hẹ 1-2, Ta Lét 1-2, Na Côm) 
 

20 THPT Thanh Nưa 

Mường Pồn 
 

Hua Thanh 
 

Thanh Nưa 
 

Thanh Trường 
 

Thanh Luông 
 

21 THPT Phan Đình Giót 

Tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ  
 

huyện Điện Biên (trừ xã Núa Ngam, Mường Nhà, Phu Luông)  
 

huyện Điện Biên Đông (trừ xã Pú Hồng) 
 



TT Trường Xã/phường/thị trấn 

22 
THPT thành phố Điện Biên 

Phủ 
Tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn toàn tỉnh 

 

23 THPT Lương Thế Vinh Tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn toàn tỉnh 
 

24 THPT chuyên Lê Quý Đôn Tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn toàn tỉnh 
 

25 DTNT Tỉnh Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn toàn tỉnh  

26 DTNT huyện Điện Biên Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Điện Biên, TP Điện Biên Phủ  

27 
DTNT huyện Điện Biên 

Đông Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Điện Biên Đông  

28 DTNT huyện Mường Ảng Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Mường Ảng  

29 DTNT huyện Tuần Giáo Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Tuần Giáo  

30 DTNT huyện Tủa Chùa Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Tủa Chùa  

31 DTNT huyện Mường Chà Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Mường Chà và Thị xã Mường Lay  

32 DTNT huyện Mường Nhé Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Mường Nhé  

33 DTNT huyện Nậm Pồ Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Nậm Pồ  
 


